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Điện áp

100-240V AC

Voltage

Tuổi thọ

30.000�giờ

Góc chiếu

110o

Chỉ số
hoàn màu

>80

RA
Hệ số

công suất

>0.5

PF
Chip LED

SMD 2835

Hiệu suất
chiếu sáng

100 Lm/w

70.500

96.100

70.500

96.100

78.800

112.900

82.900

118.900

LED ÂM TRẦN | LED DOWNLIGHT

LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN
Seri DLE

• Thiết kế 2 trong 1, lắp âm và lắp nổi.
• Tấm dẫn sáng cho ánh sáng phân bổ �ồng �ều, không bị ngả  
 vàng sau thời gian dài sử dụng.
• Có phụ kiện khung lắp nổi cho �èn
• Hệ số hoàn màu cao, cho ra ánh sáng trung thực.

Mã hàng
Model

Quang thông
Lumen

Nhiệt �ộ màu
CCT

Kích thước
Size (mm)

Đóng gói
Packing

Giá bán lẻ
VNĐ

6W

7W

9W

9W

1 cái/hộp
40 cái/thùng

Ø102 x 50
Sản phẩm

Ø90
Đục lỗ

1 cái/hộp
40 cái/thùng

700 Lm
Ø102 x 50
Sản phẩm

Ø90
Đục lỗ

1 cái/hộp
40 cái/thùng

900 Lm
Ø102 x 50
Sản phẩm

Ø90
Đục lỗ

Seri DLE

Lắp âm và lắp nổi
2 TRONG 1

Khung lắp nổi
cho DLE

Downlight DLE Downlight nổi DLE

6w 7w 9w 12w 18w

600 Lm

DLEL-6T
DLEL-6V
DLEL-6N

DLEL-6/3C

DLE-7T
DLE-7V
DLE-7N

DLE-7/3C

6000 - 6500K
2800 - 3200K
4000 - 4500K

6500 - 3000 - 4000K

6000 - 6500K
2800 - 3200K
4000 - 4500K

6500 - 3000 - 4000K

DLE-9T
DLE-9V
DLE-9N

DLE-9/3C

6000 - 6500K
2800 - 3200K
4000 - 4500K

6500 - 3000 - 4000K

1 cái/hộp
30 cái/thùng900 Lm

Ø122 x 50
Sản phẩm

Ø100
Đục lỗ

DLEL-9T
DLEL-9V
DLEL-9N

DLEL-9/3C

6000 - 6500K
2800 - 3200K
4000 - 4500K

6500 - 3000 - 4000K
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120.400

179.800

187.100

239.200

LED ÂM TRẦN | LED DOWNLIGHT

PHỤ KIỆN KHUNG LẮP NỔI
Seri SRDLE

Mã hàng
Model

Mô tả
Description

Giá bán lẻ
VNĐ

SRDLE-6 26.100

Seri SRDLE

• Dùng cho:
DLEL 6W,
DLE 7W,
DLE 9W
• Cao 50mm
• Đóng gói:
48 cái/thùng

SRDLE-9 31.000

• Dùng cho:
DLEL 9W
• Cao 50mm
• Đóng gói:
30 cái/thùng

• Dùng cho:
DLE 12W
• Cao 55mm
• Đóng gói:
20 cái/thùng

• Dùng cho:
DLE 18W
• Cao 55mm
• Đóng gói:
10 cái/thùng

Mã hàng
Model

Mô tả
Description

Giá bán lẻ
VNĐ

SRDLE-12 39.100

Seri SRDLE

SRDLE-18 47.300

Mã hàng
Model

Quang thông
Lumen

Nhiệt �ộ màu
CCT

Kích thước
Size (mm)

Đóng gói
Packing

Giá bán lẻ
VNĐ

12W

18W

1 cái/hộp
20 cái/thùng1200 Lm

Ø166 x 54
Sản phẩm

Ø150
Đục lỗ

1 cái/hộp
10 cái/thùng

1800 Lm
Ø216 x 55
Sản phẩm

Ø200
Đục lỗ

Seri DLE

DLE-12T
DLE-12V
DLE-12N

DLE-12/3C

6000 - 6500K
2800 - 3200K
4000 - 4500K

6500 - 3000 - 4000K

DLE-18T
DLE-18V
DLE-18N

DLE-18/3C

6000 - 6500K
2800 - 3200K
4000 - 4500K

6500 - 3000 - 4000K
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